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Hà Nội, ngày        tháng        năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia 
 

 BỘ TRƯỞNG  

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ    

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; 

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; 

Căn cứ Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy 

chuẩn kỹ thuật;  

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và 

Công nghệ; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố 12 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: 

1. TCVN 8400-10:2022 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - 

Phần 10: Bệnh lao bò 

2. TCVN 8400-52:2022 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - 

Phần 52: Bệnh nhiệt thán ở gia súc 

3. TCVN 8400-53:2022 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - 

Phần 53: Bệnh viêm phổi hóa mủ do vi 

khuẩn Ornithobacterium rhinotracheale ở 

gà 

4. TCVN 8400-54:2022 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - 

Phần 54: Bệnh tỵ thư ở gia súc 

5.  TCVN 8400-55:2022 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - 

Phần 55: Bệnh u nhày ở thỏ 

6. TCVN 8710-22:2022 Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - 

Phần 22: Bệnh sán lá 16 móc ở cá  
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7. TCVN 8710-23:2022 Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - 

Phần 23: Bệnh hoại tử cơ quan tạo máu do 

IHNV ở cá hồi 

8. TCVN 8710-24:2022 Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - 

Phần 24: Bệnh do sán lá Dollfustrema sp. 

ở cá da trơn 

9.  TCVN 8710-25:2022 Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - 

Phần 25: Bệnh do ký sinh trùng Bonamia 

ostreae và Bonamia exitiosa ở hàu 

10. TCVN 8684:2022 Vắc xin và chế phẩm sinh học dùng trong 

thú y - Phép thử độ thuần khiết  

11. TCVN 8685-9:2022 Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 9: 

Vắc xin vô hoạt phòng bệnh cúm gia cầm  

12. TCVN 8685-10:2022 Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 10: 

Vắc xin vô hoạt phòng bệnh lở mồm long 

móng (FMD) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các 

tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận:                                                                     
 - Như Điều 3; 

 - Bộ trưởng (để b/c); 

 - Lưu: VT, TĐC.   

 
 
 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Xuân Định  
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